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I. Phần trắc nghiệm: (2.0 điểm)
1. Khu vực Đông Bắc Bắc Bộ Việt Nam chủ yếu là dân tộc: 
	A. Ê-đê, Gia-rai, Cơ-ho
	C. Thái, Mường, Dao

	B. Chăm, Kh'me, Hoa
	D. Tày, Nùng, Hà Nhì


2. Vùng nào có mật độ dân số cao nhất nước ta:
	A. Đồng bằng sông Hồng
	C  Đông Nam Bộ

	B. Đồng bằng sông Cửu Long
	D. Duyên hải Nam Trung Bộ


3. Khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất cả nước là:
	A. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội

	B. Đồng bằng sông Hồng, Đồng Bằng sông Cửu Long

	C. Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ

	D. Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ


4. Nước ta giao lưu, buôn bán nhiều nhất với thị trường nào?
	A. Châu Âu
	C. Châu Á - Thái Bình Dương

	B. Châu Úc
	D. Đông Nam Á



II. Phần tự luận: (8.0 điểm)
Câu 1.(2.0 điểm)
Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam và kiến thức đã học:
a, Nêu những điều kiện thuận lợi cho việc khai thác thủy sản ở nước ta?
b, Kể tên các tỉnh trọng điểm nghề cá.
Câu 2.(3.0 điểm)
a, Vai trò của của Dịch vụ trong sản xuất và đời sống?
b, Tại sao Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung dịch vụ, thương mại lớnnhất nước ta?
Câu 3. (3.0 điểm)
     Dựa vào bảng số liệu dưới đây:
Cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta
                                                                                        ( Đơn vị: %)
	Năm
Ngành
	1989
	2003

	Nông-lâm-ngư nghiệp
	71,5
	59,6

	Công nghiệp-Xây dựng
	11,2
	16,4

	Dịch vụ
	17,3
	24,0


a,Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu sử dụng lao động theo ngành ở nước ta qua hai năm 1989 và 2003.
b, Nhận xét.
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I. Phần trắc nghiệm: (2.0 điểm) Mỗi câu chọn đúng cho 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	A
	C
	C



II. Phần tự luận: (8.0 điểm)

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. (2.0điểm)

	a,
	* Những điều kiện thuận lợi cho việc khai thác thủy sản:
- Biển rộng (1 triệu km2) gấp 3 lần S đất liền
- Bờ biển dài: 3260km tạo điều kiện 28/63 tỉnh/thành giáp biển
- Có nhiều đảo và quần đảo. Đặc biệt có 4 ngư trường lớn là:
- Hệ thống sông ngòi, kênh, rạch dày đặc
- Nguồn thủy sản nước mặn, lợ, ngọt phong phú
- Nguồn lao động dồi dào.
	

0,25
0,25

0,25

0,25
0,25
0,25

	
	b,
	- Các tỉnh trọng điểm nghề cá: Kiên Giang, An Giang, Cà Mau...
	0.5

	Câu 2.
(3.0 điểm)

	a,
	* Vai trò của dịch vụ:
- Cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các ngành khác.
- Tạo mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài
- Tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, đem lại nguồn thu lớn cho nền kinh tế.
	
0.75

0.75

0.5


	
	b,
	* Giải thích: Vì đây là 2 thành phố có:
- Dân đông
- Kinh tế phát triển
- Vị trí thuận lợi: là đầu mối giao thông quan trọng 
- Trung tâm chính trị, tài chính, văn hóa, giáo dục, y tế.. lớn cả nước.
	
0.25
0.25
0.25
0.25

	Câu 3. (3.0điểm)

	a,
	* Vẽ 2 biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu sử dụng lao động theo ngành ở nước ta.
- Vẽ biểu đồ tròn đẹp, chính xác tỉ lệ.
- Ghi đủ số liệu, đơn vị %, chú giải, tên biểu đồ
(thiếu mỗi chi tiết trừ 0,25đ)
	2.0

	
	b,
	* Nhận xét
- Cơ cấu sử dụng lao động theo ngành ở nước ta giai đoạn 1989-2003 có sự thay đổi theo hướng tích cực:
+ Giảm tỉ trọng lao động trong khu vực Nông-lâm-ngư nghiệp: giảm từ 71,5% (năm 1989) xuống còn 59,6% (năm 2003) -> giảm 11,9%
+ Tăng tỉ trọng lao động trong khu vực Công nghiệp-Xây dựng và Dịch vụ
· Công nghiệp-Xây dựng: lao động tăng từ 11,2% (năm 1989) lên 16,4%(năm 2003) -> tăng 5,2%.
· Dịch vụ: lao đông trong lĩnh vực này tăng từ 17,3% lên 24% -> tăng 6,7%.
- Cơ cấu sử dụng lao động theo ngành ở nước ta giai đoạn 1989-2003 có sự chênh lệch rõ rệt:
+ Lao động trong khu vực Nông-lâm-ngư nghiệp cao nhất: 59,6% (năm 2003)
+ Lao động trong Công nghiệp-Xây dựng thấp nhất: 16,4% (năm 2003)
	1.0

	Tổng
	8,0










